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            mã trận:

            GIẢI BÓNG ĐÁ: VÔ ĐỊCH QUỐC GIA EXIMBANK 2013

	 CLB: 
	HÀ NỘI T&T
	
	CLB:
	ĐỒNG NAI

	 Màu trang phục:
	Trắng, trắng, trắng, đen
	
	Màu trang phục:
	Đỏ, trắng, đen, xanh đen

	 Địa phương:
	Hà Nội
	
	Sân thi đấu:
	Hàng Đẫy

	 Ngày: 
	31/3/2013
	
	Giờ:
	16h00

	

	Số 

áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số

 áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Dương Hồng Sơn  GK
	 V
	
	
	
	3
	Phan Thanh Vân
	
	X
	

	4
	Nguyễn Xuân Hải
	
	
	
	
	5
	Danny Van Bakel
	
	
	O

	5
	Cristiano R. C. Roland
	 V
	
	 C
	
	6
	Chu Khánh Thành
	
	 X
	

	6
	Bùi Văn Hiếu
	 V
	
	
	
	7
	Nguyễn Xuân Thành  
	V
	
	

	7
	Võ Duy Nam 
	
	 X
	
	
	8
	Đoàn Minh Tiến
	
	
	

	8
	Cao Sỹ Cường
	
	
	 0
	
	9
	Nyirenda Victor
	V
	
	

	10
	Nguyễn Văn Quyết
	 V
	
	
	
	10
	Kisekka Henry
	V
	
	

	11
	Phạm Thành Lương
	 V
	
	
	
	11
	Huỳnh Thanh Khiêm
	
	
	

	13
	Nguyễn Tiến Dũng 
	
	 X
	
	
	12
	Đặng Văn Thành
	V
	
	

	14
	Nguyễn Hồng Tiến
	 V
	
	
	
	13
	Phạm Ngọc Quốc
	V
	
	

	16
	Phạm Ngọc Tú
	
	
	
	
	14
	Đặng Trường Xuyên
	
	
	

	18
	Nguyễn Xuân Tú
	
	 X
	
	
	15
	Nguyễn Thế Hưng
	
	
	

	19
	Thạch Bảo Khanh
	
	 X
	
	
	16
	Nguyễn Vũ Ân
	V
	
	

	20
	Gonzalo D. Marronkle
	 V
	
	
	
	17
	Lương Đình Khang
	
	
	

	21
	Nguyễn Ngọc Duy
	 V
	
	
	
	18
	Nguyễn Đức Nhân
	V
	
	

	22
	Nguyễn Quốc Long
	 V
	
	
	
	19
	Lê Hữu Phát
	   V
	
	

	25
	Phạm Văn Thuần
	
	
	
	
	20
	Đặng Quốc Thịnh
	
	
	

	26
	Nguyễn Xuân Dương
	
	
	
	
	21
	Phồng Quang Trung   C
	V
	
	

	27
	Trần Đức Trung
	
	 X
	
	
	22
	Trần Hữu Thắng
	
	X
	

	30
	Nguyễn Văn Công
	
	 X
	
	
	23
	Nguyễn Đình Hiệp
	
	 X
	

	37
	Sầm Ngọc Đức
	
	X
	
	
	24
	Dương Văn Hòa
	
	 X
	

	38
	Trần Văn Tâm
	
	 X
	
	
	25
	Nguyễn Thanh Diệp( GK)
	V
	
	

	39
	Samson K. Olaleye
	 V
	
	
	
	26
	Trần Văn Thành
	
	 X 
	

	55
	Nguyễn Văn Biển
	 V
	
	
	
	27
	Trần Hữu Hoàng
	
	
	

	88
	Nguyễn Hữu Phúc 
	
	 X
	
	
	28
	Nguyễn Văn Sơn
	
	 X
	

	90
	Đặng Hữu Phước
	
	
	
	
	30
	Nguyễn Văn Khoa
	
	
	

	92
	Trịnh Duy Long
	
	
	
	
	32
	Lê Hoàng Phát Thierry
	V
	
	

	
	
	
	
	
	
	38
	Ngô Đức Thắng
	
	 X
	

	
	
	
	
	
	
	91
	Nguyễn Minh Phong (GK)
	
	 X
	

	HLV trưởng: Phan Thanh Hùng
(Ký tên) 
	
	HLV trưởng: Trần Bình Sự
 (Ký tên) 
	
	
	
	38
	Ngô Đức Thắng

	
	
	
	
	
	
	91
	Nguyễn Minh Phong (GK)

	Trọng tài
	 Ngô Quốc Hưng
	Trợ lý 1
	 Trần Thanh Liêm

	Trọng tài thứ 4
	 Phùng Quốc Quân
	Trợ lý 2
	 Phạm Mạnh Long

	Giám sát trận đấu 
	 Trần Quốc Dũng
	Giám sát trọng tài 
	 Phạm Chu Thiện

	Điều phối viên  Trần Quốc Hưng

	Giám sát  trận đấu

   Ký tên:
	 Trần Quốc Dũng
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